
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI
“TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Câu 1: Lời Bác dặn “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” được trích trong:
A. “Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945 
B. Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945
C. Nhiệm vụ của thanh niên ta”, báo Nhân dân ngày 20/12/1955
D. “Ðội Thanh niên xung phong” đăng trên báo Nhân Dân số 147, 1953

Câu 2: Lời căn dặn sau của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với thế hệ thanh niên Việt Nam được trích ở đâu?
 “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.
A. Bài thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951
B. Thư khen ngợi đơn vị TNXP 333 có nhiều thành tích xuất sắc trên các tuyến đường Khu Bốn ác liệt, ngày 27/1/1969
C. Nhiệm vụ của thanh niên ta”, báo Nhân dân ngày 20/12/1955
D. Thư gửi các em học sinh nhân Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9/1945

Câu 3: Đại hội nào của Đảng mở đầu cho quá trình đổi mới đất nước?
A. Đại hội V (1982)
B. Đại hội VI (1986)
C. Đại hội VII (1991)
D. Đại hội VIII (1996)

Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Ðảng đối với việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ: “Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên””. Là lời căn dặn trong: 
A. Bản Di chúc 
[bookmark: _GoBack]B. Bản Tuyên ngôn độc lập
C. Thư gửi cho học sinh, ngày 5-9-1945.
D. Tác phẩm Đường Kach mệnh

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Là lời căn dặn trong: 
A. “Thư gửi cho học sinh”, ngày 5-9-1945,
B. Thư khen ngợi đơn vị TNXP 333 có nhiều thành tích xuất sắc trên các tuyến đường Khu Bốn ác liệt, ngày 27/1/1969
C. Tác phẩm Đường Kach mệnh
D. Thư gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968

Câu 6: Ngày 13-9-1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: 
A. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
B. “Tính trung bình thanh niên chiếm độ 1 phần 3 tổng số nhân dân – tức là một lực lượng to lớn. Lực lượng to lớn thì phải có nhiệm vụ to lớn”    
C. “Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.
D. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”                                          

Câu 7 : Bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968, nhấn mạnh yêu cầu của nền Giáo dục nước ta là:
A. “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.
B. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”                                          
C. Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.
D. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Câu 8: Ngày 14-5-1961, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ðội thiếu niên tiền phong, Bác đã gửi thư căn dặn các cháu: 
A. “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Ðoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh; Thật thà, dũng cảm.”
B. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”.
C. “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.
D. “Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”   
Câu 9:  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi thề cùng các bạn giữ vững nền độc lập tự do của nước Việt Nam. Dẫu có phải hy sinh đến nửa số dân tộc, ta cũng quyết hy sinh. Cuộc kháng chiến tự vệ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam phải toàn thắng”. Là lời căn dặn trong bài?
A. “Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ”, ngày 30/10/1945
B. Thư khen ngợi đơn vị TNXP 333 có nhiều thành tích xuất sắc trên các tuyến đường Khu Bốn ác liệt, ngày 27/1/1969
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946
D. Thư gửi cho ngành Giáo dục, ngày 15-10-1968

Câu 10: Việt Nam gia nhập tổ chức APEC vào năm nào?
A. Năm 1996
B. Năm 1998
C. Năm 2000
D. Năm 2002
                                       
Câu 11: Trong bài báo Dân vận xuất bản năm 1949, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra ai người phụ trách công tác dân vận?
A. Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân
B. Tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân
C. Tất cả cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Tất cả cán bộ chính quyền,


Câu 12: Điền từ còn thiếu vào câu nói sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của …… không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho". 
A. Toàn thể nhân dân
B. Mỗi một người dân
C. Nhân dân cả nước
D. Toàn thể chính quyền

Câu 13: Trong tác phẩm dân vận, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ cách thức làm dân vận là:
A. "Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"
B. “Phải làm việc hết mình, coi trọng việc dân”
C. “Phải đặt nhiệm vụ nhân dân giao phó lên hàng đầu”
D. “Phải đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”

Câu 14: Kết thúc bài báo Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng ……". Điền từ còn thiếu vào chỗ trống?
A. Thắng lợi
B. Xong
C. Thuận lợi
D. Thành công

Câu 15: Bài viết cuối cùng của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là tác phẩm gì?
A. Dân vận
B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
C. Sửa đổi lối làm việc
D. Di chúc

Câu 16: Luận điểm nào được chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Di Chúc khi nói về thế hệ trẻ?
A. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết
B. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng
C. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng
D. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là yêu cầu cấp thiết của Đảng

Câu 17: Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Chủ tịch Hồ Chí Minh ví thế hệ thanh niên cách mạng như?
A. Những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
B. Chủ nhân tương lai của nước nhà
C. Những anh hùng xây dựng Chủ nghĩa xã hội
D. Đầu tàu trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 18: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn bệnh nào dẫn tới ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa?
A. Tham ô tham nhũng                   
B. Chủ nghĩa cá nhân
C. Đặc quyền đặc lợi
D. Tư túng, chia rẽ kiêu ngạo

Câu 19: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho tất cả cán bộ đảng viên xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên” được trích trong tác phẩm nào?
A. Di chúc
B. Đường Kach mệnh	
C. Bản án chế độ thực dân
D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 20: Điền từ còn thiếu vào câu nói sau trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về đoàn viên thanh niên: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội …..”
A. Thành công
B. Tài năng
C. Vừa có đức vừa có tài
D. Vừa hồng, vừa chuyên

Câu 21: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” được trích trong tác phẩm nào?
A. Di chúc
B. Đường Kach mệnh	
C. Bản án chế độ thực dân
D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 22: Điền từ còn thiếu vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải quân năm 1961: “Ngày trước ta có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp ta phải biết……”.
A. Bảo vệ biển đảo	
B. Giữ gìn lấy nó
C. Giữ gìn lấy biển	
D. Canh giữ biển đảo

Câu 23: Điền từ còn thiếu vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người……”.
A. Bảo vệ cánh cửa cho Tổ quốc
B. Bảo vệ an toàn cho Tổ quốc
C. Giữ gìn cánh cánh cửa cho Tổ quốc
D. Canh cửa cho Tổ quốc

Câu 24: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập Cục phòng thủ bờ biển, tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam vào thời gian nào?
[bookmark: _Hlk49865562]A. 7/5/1954                                          
B. 7/5/1955                                                  
C. 7/5/1956                                          
D. 7/5/1957

Câu 25: Từ nào còn thiếu trong câu nói của Bác khi đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời,.....”
A. có biển           				          
B. có độc lập tự do              
C. có đất                				          
D. có chủ quyền

Câu 26: Năm 1961, thực hiện chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 125 với mật danh “Đoàn tàu không số” có tên gọi khác là: 
[bookmark: _Hlk49866147]A. Đường Trường Sơn
B. Đường Hồ Chí Minh
[bookmark: _Hlk49866185]C. Đường mòn Hồ Chí Minh				
D. Đường Hồ Chí Minh trên biển Đông

Câu 27: Ngày 31/3/1959, khi tới thăm trường Huấn luyện bộ đội Hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng gì cho các chiến sĩ?
A. Hoa muống biển                                   
B. Hoa sen
C. Hoa san hô
D. Hoa bàng biển 

Câu 28: Ngày 31/3/1959, Bác Hồ đến thăm trận địa pháo 34 tại đảo nào của nước ta?
A. Đảo Hòn Khoai                                 
B. Đảo Hòn Giấu
C. Đảo Hòn Rồng                                  
D. Đảo Ti Tôp

Câu 29: Tháng 3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống tàu T524 đi kiểm tra vùng biển đảo nào của nước ta?
A. Vịnh Hạ Long
B. Vịnh Cam Ranh
C. Vịnh Vũng Rô
D. Vùng biển đảo Cồn Cỏ

Câu 30: Bác Hồ ví đồng bào miền biển như hình ảnh nào?
[bookmark: _Hlk49950732]A. Người bảo vệ cửa cho Tổ quốc              
B. Người giữ cửa cho Tổ quốc                  
C. Người canh cửa cho Tổ quốc                
D. Người gác cửa cho Tổ quốc
[bookmark: _Hlk49952213]
Câu 31: Khi thăm căn cứ hải quân tại đảo Vạn Hoa (Quảng Ninh), Bác Hồ nhắc nhở các chiến sĩ phải yêu quý biển như:
A. Quê hương mình                                      
B. Đất nước mình
C. Bản thân mình                                           
D. Nhà mình

Câu 32: Đảo nào ở nước ta lần đầu tiên và duy nhất dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống? 
A. Đảo Cát Bà                                                   
B. Đảo Phú Quý
C. Đảo Hoàng Sa                                               
D. Đảo Cô Tô

Câu 33: Yêu cầu đầu tiên cần có của đội ngũ cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
A. Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, hăng hái, thành thạo công việc     
B. Tuyệt đối trung thành với cách mạng                                                  
C. Thường xuyên phê bình và tự phê bình        
D. Là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm

Câu 34: Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ cần đề phòng và khắc phục những căn bệnh nào?
A. Đặc quyền đặc lợi           			   
B. Tham ô, lãng phí, quan liêu              
C. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo                      
[bookmark: _Hlk49955343]D. Tất cả các đáp án

Câu 35: Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?
A. Tài năng			
B. Đạo đức
C. Chuyên môn			
D. Tất cả các đáp án

Câu 36: Theo Hồ Chí Minh bốn đức tính cần thiết của mỗi con người là:
A. Cần, kiệm, liêm, chính         
B. Trung, trí, dũng, liêm
C. Lễ, trí tín, dũng                           
D. Nhân, nghĩa, trí , tín 

Câu 37: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất của người Việt Nam trong thời đại mới là gì?
A. Trung với nước, hiếu với dân                       
B. Yêu thương con người
C. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư        
D. Tinh thần quốc tế trong sáng
Câu 38: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh lần đầu tiên được in trên tạp chí nào?
A. Tạp chí Quân đội nhân dân                                
B. Tạp chí Học tập
C. Tạp chí Những vấn đề hòa bình và CNXH        
D. Tạp chí Xây dựng Đảng 

Câu 39: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH được thông qua trong Đại hội nào sau đây:
A. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)
B. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991)
C. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996)
D. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4/2001)

Câu 40: Đại hội nào của Đảng mở đầu cho quá trình đổi mới đất nước?
A. Đại hội V (1982)
B. Đại hội VI (1986)
C. Đại hội VII (1991)
D. Đại hội VIII (1996)

Câu 41: Thành phần kinh tế nào được Đại hội XII của Đảng xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế?
A. Kinh tế tập thể
B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
C. Kinh tế nhà nước
D. Kinh tế tư nhân

Câu 42: Hiện nay nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của dân tộc Việt Nam là gì?
A. Chủ nghĩa Mác- Lênin.
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
C. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
D. Hệ thống quan điểm, lý luận mới của Đảng.

Câu 43: Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta được Đảng xác định trong Đại hội IX (2001) là:
A. Nền kinh tế thị trường
B. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
C. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
D. Kinh tế nhiều thành phần

Câu 44: Câu nói: “Các cháu cần ra sức học tập để sau này phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà. Vì trong xây dựng kinh tế hiện đang cần nhiều cán bộ kỹ thuật” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ở đâu? Khi nào?
A. Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội khi đó là trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội tháng 1 năm 1957
B. Trường Đại Bách Khoa Hà Nội tháng 9 năm 1955
C. Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội tháng 5 năm 1957
D. Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội khi đó là trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội tháng 9 năm 1945

Câu 45: Truyền thông nói tới các cụm từ sau đây: “Big Data”, “Dữ liệu lớn”, “AI”, “Trí tuệ nhân tạo” là nói tới cuộc cách mạng công nghiệp nào sao đây?
A. Cách mạng công nghiệp lần thứ 01 (CMCN 1.0)
B. Cách mạng công nghiệp lần thứ 02 (CMCN 2.0)
C. Cách mạng công nghiệp lần thứ 03 (CMCN 3.0)
D. Cách mạng công nghiệp lần thứ 04 (CMCN 4.0)

Câu 46: Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm nào?
A. Năm 1991
B. Năm 1994
C. Năm 1995
D. Năm 1986

Câu 47: Việt Nam gia nhập tổ chức APEC vào năm nào?
A. Năm 1996
B. Năm 1998
C. Năm 2000
D. Năm 2002

Câu 48: Đại hội X (2006) xác đinh: “Phải coi phát triển kinh tế tri thức là …của nền kinh tế và CNH, HĐH”?
A. Yếu tố quan trọng 
B. Yếu tố tiên quyết 
C. Nhân tố quan trọng
D. Tiền đề quan trọng
 
Câu 49: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?
A. Năm 1976
B. Năm 1986
C. Năm 1995
D. Năm 1991

Câu 50: Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm nào?
A. Năm 2005
B. Năm 2006
C. Năm 2007
D. Năm 2008
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